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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám đa khoa Quốc tế Công nghệ cao

(trực thuộc Công ty cổ phần High-Tech Medical)

Phòng

2. Địa chỉ: Số 20 đường Quốc lộ 5, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải

Địa chỉ theo địa giới hành chính mới: số 20 đường Quốc lộ 5, phường An Dương,

thành phố Hải Phòng

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 7h30-17h30

các ngày trong tuần

4. Danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên

Số giấy
phép hành

nghề/ Số
chứng chi

hành nghề

Phạm vi

hành nghề

Thời

gian

đăng ký
hành

Thời gian đăng
ký hành nghề

tại cơ sở khám

bệnh, chữa

bệnh

nghề tại

Vị trí chuyên
môn

cơ sở Ghi

khám chú

bệnh,
chữa

bệnh

khác

(nếu có)

Bùi Công

Dũng

002662/HP-

CCHN,

996/QD-

SYT ngày

30/08/2017

Trần

Phương
Liên

012072/HР-

CCHN

KB, CB

YHCT-

KC, CB

chuyên

khoa Nhi

KB, CB

chuyên
khoa Nhi

8h/ ngày, 7

ngày/ tuần, Sáng
từ 7h30-

11h30';

8h/ngày, 2

ngày/tuần, Sáng
từ 7h30'-

11h30'; Chiều

từ 13h30'-

Người chịu

trách nhiệm

chuyên môn

kỹ thuật

phòng khám

và phụ trách

chuyên khoa

Nhi

Bác sỹ

chuyên khoa

Nhi

1

M



3

4

5

6

7

Lê Thị Việt

Chinh

Dương Thị
Hương

Đỗ Văn

Chiến

Lưu Huệ

Phương

Nguyễn
Khánh Linh

011655/HP-

CCHN

013214/HP-

CCHN

002471/HP-

CCHN

013316/НР-

CCHN

013368/HP-

CCHN

KB,CB

chuyên

khoa Nội

KB, CB

chuyên
khoa Nội

KB, CB

chuyên

khoa Ngoại

KB, CB

chuyên

khoa Ngoại

KB, CB đa

khoa

17h30' từ Thứ 7

đến Chủ nhật

8h/ngày, 7
ngày/tuần, Sáng

từ 7h30'-

11h30'; Chiều

từ 13h30'-

17h30' từ Thứ 2

đến Chủ nhật

8h/ngày, 2

ngày/tuần, Sáng
từ 7h30'-

11h30'; Chiều

từ 13h30-

17h30' từ Thứ 7

đến Chủ nhật

8h/ngày, 7

ngày/tuần, Sáng
từ 7h30'-

11h30': Chiều

từ 13h30'-

17h30 từ Thứ 2

đến Chủ nhật

8h/ngày, 7

ngày/tuẩn, Sáng
từ 7h30'-

11h30'; Chiều

từ 13h30'-

17h30 từ Thứ 2

đến Chủ nhật

8h/ngày, 7

ngày/tuần, Sáng
từ 7h30'-

11h30'; Chiều

từ 13h30-

Bác sỹ

chuyên khoa

Nội

Bác sỹ

chuyên khoa

Nội

Bác sỹ

chuyên khoa

Ngoại

Bác sỹ

chuyên khoa

Ngoại

Bác sỹ

chuyên khoa

Ngoại
17h30' từ Thứ 2

đến Chủ nhật

8 Lê Thế An
013158/HР-

CCHN

KB,CB

Chuyên

8h/ngày, 7
ngày/tuần, Sáng

từ 7h30'-

Bác sỹ

chuyên khoa

2



khoa Răng

Hàm Mặt

11h30'; Chiều

từ 13h30'-

Răng Hàm
Mặt

17h30' từ Thứ 2

đến Chủ nhật

8h/ngày, 7

9 Ngô Thị
Chút

0003215/HY

-CCHN

KB,CB

Chuyên

khoa Mắt

10
Nguyễn Thị

Hân

000128/HD-

GPHN

KB. CB

Chuyên

khoa Da

liễu

ngày/tuần, Sáng
từ 7h30'-

11h30'; Chiều

từ 13h30'-

17h30' từ Thứ 2

đến Chủ nhật

8h/ngày, 7
ngày/tuần, Sáng

từ 7h30'-

11h30'; Chiều

từ 13h30'-

17h30' từ Thứ 2

đến Chủ nhật

Bác sỹ
chuyên khoa

Mắt

Bác sỹ

chuyên khoa

Da liễu

11

12

Nguyễn Thị

Kim Thoa

Hoàng Thu

Hằng

13 Lê Thị Thu

004012/HP-

CCHN

Chuyên
khoa Xét

nghiệm

8h/ngày, 7
ngày/tuần, Sáng

từ 7h30'-

11h30'; Chiều

từ 13h30-

17h30° từ Thứ 2

Phụ trách

chuyên khoa

Xét nghiệm
CON

COI
IGH

đến Chủ nhật MEL

8h/ngày, 7

ngày/tuần, Sáng

PH

011904/HP-

CCHN

Chuyên
khoa Xét

nghiệm

từ 7h30-

11h30'; Chiều

từ 13h30'-

Kỹ thuật viên

Xét nghiệm

009857/HP-

CCHN

Chuyên

khoa Xét

nghiệm

17h30' từ Thứ 2

đến Chủ nhật

8h/ngày, 7
ngày/tuẩn, Sáng

từ 7h30'-

11h30'; Chiều

từ 13h30'-

17h30' từ Thứ 2

đến Chủ nhật

Kỹ thuật viên

Xét nghiệm

3



14
Trần Thị

Huệ

005981/HP-

CCHN

15
Nguyễn Thị
Kim Duyên

049323/BYT

-CCHN

16

17

18

19

Nguyễn
Thành

Trung

Lương Thị
Thu Thơm

Dương Thị
Thanh Tú

Trần Thị

Bích Thủy

008517/HP-

CCHN

000465/HP-

GPHN

000695/HP-

CCHN,

1407/QĐ-

SYT ngày

31/12/2015

006826/HP-

CCHN

Theo Quyết
định

41/2005/QĐ

-BNV ngày

22/04/2005

của BNV

ngạch điều

dưỡng

KB, CB Nội

khoa

Theo Quyết
định

41/2005/QĐ

-BNV ngày

22/04/2005

của BNV

ngạch điều

dưỡng

Điều dưỡng

KB, CB Sån

phụ khoa -

KHHGĐ;

KB, CB

chuyên
khoa Nhi

KB, CB

chuyên

khoa Sản

8h/ngày, 7

ngày/tuần, Sáng
từ 7h30'-

11h30'; Chiều

từ 13h30'-

17h30' từ Thứ 2

đến Chủ nhật

8h/ngày, 6
ngày/tuần, Sáng

từ 7h30'-

11h30'; Chiều

từ 13h30-

17h30' từ Thứ 2

đến Chủ nhật

8h/ngày, 6
ngày/tuần, Sáng

tùr 7h30'-

11h30'; Chiều

từ 13h30-

17h30' từ Thứ 2

đến Chủ nhật

8h/ngày, 6

ngày/tuần, Sáng
từ 7h30'-

11h30'; Chiều

từ 13h30'-

17h30' từ Thứ 2

đến Chủ nhật

8h/ngày, 2
ngày/tuần, Sáng

từ 7h30'-

11h30'; Chiều

từ 13h30-

17h30' từ Thứ 7

đến Chủ nhật

8h/ngày, 2

ngày/tuần, Sáng
từ 7h30'-

11h30'; Chiều

Điều dưỡng

Bác sỹ

chuyên khoa

Nội

Điều dưỡng

Điều dưỡng

Bác sỹ

chuyên khoa

Sản, Bác sỹ

chuyên khoa

Nhi

Bác sỹ

chuyên khoa

Sản
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phụ khoa -

KHHGĐ

từ 13h30'-

17h30' từ Thứ 7

đến Chủ nhật

20

21

22

23

Nguyễn
Quang Soát

Quách

Thanh Son

Vũ Minh

Ngọc

Nguyễn Thị

Phượng

24 Lê Thị Giang

000790/HY-

CCHN

011509/HP-

CCHN

000789/HP-

GPHN

006387/BG-

CCHN

042903/BYT-

CCHN

KB, CB

chuyên
khoa Tâm

thần

KB, CB

chuyên
khoa Tai

mũi họng

Y học dự

phòng

KB, CB Da

khoa - KВ.

CB chuyên

khoa Chẩn

đoán hình

ảnh

Thực hiện

theo Thông
tư số

26/2015/TTL

T-BYT-BNV

ngày

07/10/2015

quy định ma

số, tiêu

chuẩn chức

danh nghề

8h/ngày, 7

ngày/tuần, Sáng
từ 7h30'-

11h30'; Chiều

từ 13h30'-

17h30' từ Thứ 2

đến Chủ nhật

8h/ngày, 7

ngày/tuần, Sáng
từ 7h30'-

11h30'; Chiều

từ 13h30'-

17h30' từ Thứ 2

đến Chủ nhật

8h/ngày, 2

ngày/tuần, Sáng
từ 7h30'-

11h30': Chiều

tù 13h30'-

17h30' từ Thứ 7

đến Chủ nhật

8h/ngày, 7

ngày/tuần, Sáng
từ 7h30-

11h30'; Chiều

từ 13h30'-

17h30' từ Thứ 2

đến Chủ nhật

8h/ngày, 2

ngày/tuần, Sáng
từ 7h30'-

11h30'; Chiều

từ 13h30'-

17h30' từ Thứ 7

đến Chủ nhật

5

Bác sỹ

chuyên khoa

Tâm thần

Bác sỹ

chuyên khoa

Tai mũi họng

Hỗ trơ Bác sĩ

chuyên khoa

Nội

Bác sỹ

chuyên khoa

Chẩn đoán

hình ảnh

Điều dưỡng



25
Vũ Thị

Trang

26

27

Nguyễn Thị
Ánh

Vũ Trọng

Thiện

000113/HD-

GPHN

000405/HD-

GPHN

000009/HP-

GPHN

nghiệp điều

dưỡng, hộ

sinh, kỹ thuật

y.

KB, CB

chuyên

khoa Phụ

sån

Y khoa

KB, CB

chuyên

khoa Y học

dự phòng và

Răng Hàm
Mặt

8h/ngày, 7

ngày/tuân, Sáng
từ 7h30'-

11h30'; Chiều

từ 13h30'-

17h30' từ Thứ 2

đến Chủ nhật

8h/ngày, 7

ngày/tuần, Sáng
từ 7h30.-

11h30'; Chiều

từ 13h30'-

17h30' từ Thứ 2

đến Chủ nhật

8h/ngày, 2
ngày/tuân, Sáng

từ 7h30'-

11h30'; Chiều

từ 13h30'-

17h30' từ Thứ 7

đến Chủ nhật

Bác sỹ

chuyên khoa

Phụ sản

Khám bệnh

và hỗ trợ bác

sĩ chuyên

khoa Da liễu

Bác sỹ

chuyên khoa

Y học dự

phòng và

Răng Hàm

Mặt

011579/HP-

28
Ngô Thị
Minh Thư

CCHN; QÐ

số:

1212/QD-

SYT ngày
27/03/2026;

QĐ số:

623/QD-

SYT ngày
03/07/2024

KB, CB Sản

phụ khoa;

KB, CB

chuyên

khoa Răng

Hàm Mặt;

KB,CB

chuyên

khoa Chẩn
đoán hình

ảnh

Bệnh

viện Phụ

Sân Hải
8h/ngày, 2

ngày/tuần, Sáng
từ 7h30'-

11h30'; Chiều

từ 13h30°-

17h30' từ Thứ 7

đến Chủ nhật

Bác sỹ

chuyên khoa
Phòng;

Sản phụ
5 ngày/
tuân;

khoa; Răng
Sáng:

Hàm Mặt;
7h30-

Chẩn đoán
11h30;

hình ảnh
Chiều:

13h30-

17h00

29 Bùi Thị Thu
001808/HP-

GPHN

Y học dự

phòng

8h/ngày, 2

ngày/tuần, Sáng
từ 7h30'-

11h30'; Chiều

Hỗ trợ Bác sỹ

chuyên khoa

Nội

6

Tăng
mới



từ 13h30'-

17h30' từ Thứ 7

đến Chủ nhật

Hải Phòng, ngày 10 tháng 06 năm 2026

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

S.D.N:02021142CONG TY

CỔ PHẦN

*HIGH-TECH

MEDICAL

THÀNH PHỐ HẢI PH

GIÁM ĐỐC CHUYÊN MÔN

Bui Công Dũn
g

7
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